TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

         TỔ TỰ NHIÊN


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: VẬT LÝ 9

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:

1. Phạm vi ôn tập: Từ bài 1 đến bài 12
2. Một số câu hỏi trọng tâm

Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập

+  Nêu sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn?
+  Phát biểu công thức định luật Ohm và viết công thức của định luật.

+ Viết công thức tính I; U; R của đoạn mạch nối tiếp và song song.

+  Nêu mối liên hệ giữa R, I, S, 
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? Viết hệ thức?

+ Biến trở là gì? Ý nghĩa của biến trở?
+ Viết công thức tính công suất của dụng cụ điện
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng

+ Tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

+ Tính công suất của dụng cụ điện
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA: 

1. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Giữa cường độ dòng điện qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó có mối quan hệ là:
A.tỉ lệ 

B.tỉ lệ thuận 
        C.tỉ lệ nghịch
    D.không tỉ lệ .

Câu 2: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là: 

A.một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B.một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ .

C.một đường cong đi qua gốc tọa độ. 

D.một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

Câu 3: Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì cường độ dòng điện:

A.tăng 1,2 lần

B.giảm 1,2 lần

C.giảm 2,4 lần

D.tăng 2,4 lần.

Câu 4: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là: 
A.1A.


B.1,5A


C.2A


D.3A.

Câu 5: Một chiếc quạt điện có điện trở 80Ω, cường độ dòng điện chạy qua mạch là 1,5A.  Vậy hiệu điện thế của hai đâu dây quạt điện là:

A. U =140V

B.  U =120V

C.  U =160V

D.  U =150V
Câu 6: Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho:

A. tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây.

B. tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.

C. tính cản trở electron nhiều hay ít của dây.

D. tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.
Câu 7: Biểu thức đúng của định luật Ohm là: 

A.
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câu 8: Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là: 

A. 36A.            
 B. 4A.                    
C.    2,5A.                      D. 0,25A.

câu 9: Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Dây dẫn ấy có điện trở là:
A.3Ω.           
 B. 12Ω.           
C.  0,33Ω.   

 D. 1,2Ω

Câu 10:  Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, công thức nào sau đây là sai?

A.U = U1 + U2 + …+ Un.


B. I = I1 = I2 = …= In
C. R = R1 = R2 = …= Rn


D. R = R1 + R2 + …+ Rn
Câu 11:  Đại lượng nào không thay đổi trên đoạn mạch mắc nối tiếp?

A.Điện trở.

B.Hiệu điện thế.
C.Cường độ dòng điện.
D.Công suất.
Câu 12:  Cho  hai điện trở  R1= 12 ( và R2 = 18 ( được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:
A. R12 = 12 (

B.R12 = 18 (

C.R12 = 6 (

D.R12 = 30 (
Câu 13: Hai điện trở R1= 5 (  và R2=10 (  mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 4A.  Thông tin nào sau đây là sai?
A.Điện trở tương đương của cả mạch là 15 (.

B.Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 8A.

C.Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 60V.

D.Hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là 20V.

Câu 14: Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?

A. U = U1 = U2 
B. U = U1 + U2         C. 
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Câu 15: Các công thức sau đây công thức nào là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song ?

A. R = R1 + R2               B . R =
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           D. R = 
[image: image9.wmf]2

1

2

1

R

R

R

R

-


Câu 16: Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A. Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 

A . 1,5 A 
B. 1A                     C. 0,8A 
               D. 0,5A 

Câu 17: Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương của mạch là :

A. Rtđ = 2Ω             B.Rtđ = 4Ω          C.Rtđ = 9Ω
          D. Rtđ = 6Ω
Câu 18: Một đoạn dây dẫn dài 3 mét, người ta đo được điện trở của nó là 12Ω, vậy 200 mét dây dẫn đó có điện trở là bao nhiêu?

A.  800Ω

B.  1200Ω

C.  1000Ω

D.  2000Ω

Câu 19: Một ruột bút chì có tiết diện 2mm2 có điện trở 9 Ω , một ruột bút chì khác cùng loại và dài như nhau có tiết diện 3mm2 thì điện trở của nó là:

A.  2Ω


B.  6Ω


C.  4Ω


D.  9Ω

Câu 20: Một đoạn dây dẫn làm bằng kẽm dài l = 30m, có tiết diện S = 4mm2. Biết điện trở suất của kẽm 

m. Điện trở của dây kẽm đó là:

A.  R = 45.10-8Ω


B.  R = 14,33.10-8Ω


C.  R = 45.10-2Ω


D.  R = 14,33.10-2Ω

Câu 21: Một bàn là có ghi 220V – 500W. Số 220 V cho biết:

A.  hiệu điện thế định mức của bàn là.

B. Công suất định mức của bàn là.


C.  Cường độ dòng điện định mức của bàn là

D.  Điện trở định mức của bàn là.

Câu 22: Trong các đèn sau đây khi được thắp sáng bình thường, thì bóng nào sáng mạnh nhất?

A. 220V- 25W

B. 220V- 100W
C. 220V- 75W

D. 220V- 50W
Câu 23:  Điện trở của một dây dẫn không phụ thuộc vào:

A. Tiết diện thẳng của vật.
B. Điện trở suất của vật.
C. Khối lượng riêng của vật.
D. Chiều dài của vật.
Câu 24: Giảm bán kính dây dẫn 2 lần thì điện trở:

A. Tăng 2 lần.
B. Tăng 4 lần.
C. Giảm 2 lần.
D. Giảm 4 lần.
Câu 25: Trong các loại thiết bị sau, thiết bị ( linh kiện ) nào có công suất nhỏ nhất?

A. Đèn LED.
B. Đèn pha ôtô.
C. Đèn pin.
D. Tivi.
Câu 26: Sử dụng đèn bàn với công suất 75W là quá mức cần thiết, với công suất 25W là không đủ sáng và có hại cho mắt, vậy nên mua bóng đèn bàn với công suất là bao nhiêu là phù hợp? Chọn phương án trả lời đúng.
A.  Mua bóng đèn bàn với công suất 40W            B.  Mua bóng đèn bàn với công suất 90W

C.  Mua bóng đèn bán với công suất 120W           D.   Mua bóng đèn bàn với công suất 20W

Câu 27: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         


A. R =  ( 
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Câu 28: Hãy tính điện trở của một bàn là ghi 220V – 400W ?

A.  R = 121Ω

B.  R = 111Ω

C.  R = 131Ω

D.  R = 141Ω
Câu 29: Tăng chiều dài dây dẫn lên n lần thì phải tăng hay giảm tiết diện đi bao nhiêu lần để điện trở giữ không đổi

A. Tăng n lần.
B. Tăng n2 lần.
C. Giảm 2n lần.
D. Giảm n2 lần.
Câu 30:  Chọn biến đổi đúng trong các biến đổi sau:

A. 1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ             B. 1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω     

C.  1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ        D. 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ

2.  Bài tập tự luận 
Dạng 1: bài tập định tính ( áp dụng thực tế)

1. Trên nhãn của một bóng đèn có ghi 220V – 100W. Nêu ý nghĩa các con số đó.

2.  Tại sao các bóng đèn trong nhà em thường được mắc song song mà không mắc nối tiếp với nhau?

Dạng 2:  Bài tập định lượng

Bài 1: Cho sơ đồ mạch điện sau:
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Cho mạch điện AB: Điện trở  R1 = 10
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;  Điện trở  R2 = 5
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; Am pe kế A chỉ 0,9 (A).

a. Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB. 

b) Tính hiệu điện thế của mạch điện. 

c. Tính số chỉ của ampe kế A1.

Bài 2:  Nhà bạn An sử dụng một bếp điện có ghi 220V- 550W.

a)  Cho biết ý nghĩa của các con số này.
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua dây đốt của bếp khi sử dụng với hiệu điện thế 220V.
c) Tính điện trở của bếp khi đó.
                                                                    Long Biên, ngày 09  tháng 10  năm 2022

	Người lập đề cương

Nguyễn Hoàng Quân


	NHÓM TRƯỞNG

Nguyễn Thị Loan


	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cao Thị Phương Anh
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